
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 157 Đường Phan Đăng Lưu, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX & TM ĐTH TAPE

0110035573

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá, môi giới bất động sản, 
chứng khoán, bảo hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn 
nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác 

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
trừ “Bán buôn dược phẩm”
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường 

4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX & TM ĐTH TAPE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SX & TM DTH TAPE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965841342
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

8. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

11. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

13. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
chi tiết: 
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
- Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

15. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
chi tiết: 
- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân 
vào đâu

1702

16. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013(Chính)

17. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: - Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, 
ma tít
- Sản xuất mực in

2022

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2/5Thời gian đăng từ ngày 22/06/2022 đến ngày 22/07/2022



20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu

2599

21. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

22. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

4933

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
 - Hoạt động điều hành bến xe
- Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường 
bộ
- Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
- Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường 
bộ.

5225

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(loại trừ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)
Chi tiết: 
Dịch vụ logistics: hoạt động nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, 
lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn 
khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc 
các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với 
khách hàng để hưởng thù lao

5229

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

28. Đại lý du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7911

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường sắt 4211

33. Xây dựng công trình đường bộ 4212

34. Xây dựng công trình điện 4221

35. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ 
THU HOÀI

Việt 
Nam

Thôn Tô Đàm, Xã An 
Mỹ, Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

350.000.000 35,000 152058338

2 NGUYỄN 
ANH ĐỨC

Việt 
Nam

Thôn Phụng Công, 
Xã Hòa Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

300.000.000 30,000 001077044434

3 PHÙNG THỊ 
TÂM

Việt 
Nam

Thôn Kim Trà, 
Phường Tân Dân, Thị 
xã Kinh Môn, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

350.000.000 35,000 030185002865

36. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

37. Xây dựng công trình thủy 4291

38. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

39. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.

4299

41. Phá dỡ
(không gồm hoạt động nổ mìn; rà phá bom, mìn)

4311

42. Chuẩn bị mặt bằng
(không gồm hoạt động nổ mìn; rà phá bom, mìn)

4312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       152058338
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tô Đàm, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tô Đàm, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ THU HOÀI Nữ

04/12/1995 Kinh Việt Nam

30/09/2009 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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